MỨC CHI CÔNG TÁC PHÍ, HỘI NGHỊ
(Kèm theo Nghị quyết số 40/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 của HĐND tỉnh Hà Giang)
	Số TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Mức chi tối đa tại tỉnh

	I
	Mức chi công tác phí

	1
	Phụ cấp lưu trú
	 
	 

	 
	- Đi công tác ngoại tỉnh
	Đồng/người/ ngày
	150.000

	 
	- Đi công tác trong địa bàn tỉnh
	
	100.000

	 
	- Đi công tác trong ngày ( Đi và về trong ngày )
	
	80.000

	2
	Tiền thuê phòng nghỉ tại nơi công tác (theo phương thức khoán)

	a
	Ngoại tỉnh
	 
	 

	 
	- Bí thư Tỉnh uỷ ( Hệ số phụ cấp chức vụ 1,3 ) 
	Đồng/người/ ngày
	900.000

	 
	- Lãnh đạo là Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (Hệ số phụ cấp 1,25)
	
	800.000

	 
	- Phó Chủ tịch và Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo thuộc các cơ quan đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể (Hệ số phụ cấp 1,05)
	Đồng/người/ ngày
	700.000

	 
	- Đối với chức danh cán bộ, công chức còn lại
	Đồng/người/ ngày
	 

	 
	+ Đi công tác TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh , Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và các thành phố đô thị loại I
	
	350.000

	 
	 + Đi công tác tại các tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương
	
	250.000

	b
	Nội tỉnh
	 
	 

	 
	- Đi công tác tại thành phố Hà Giang
	Đồng/người/ ngày
	200.000

	 
	- Đi công tác tại các huyện thuộc tỉnh
	
	150.000

	 
	- Đi công tác tại các xã trong huyện
	
	80.000

	3
	Thanh toán thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác theo hoá đơn thực tế

	a
	Ngoại tỉnh:
	 
	 

	 
	- Đi công tác TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh , Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và các thành phố đô thị loại I
	Đồng/người/ ngày
	 

	 
	- Bí thư Tỉnh uỷ (Hệ số phụ cấp chức vụ 1,3 ) 
	
	1.200.000

	 
	- Lãnh đạo là Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (Hệ số phụ cấp 1,25)
	
	1.100.000

	 
	- Phó Chủ tịch và Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo thuộc các cơ quan đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể (Hệ số phụ cấp 1,05 )
	Đồng/2 người/ ngày
	900.000

	 
	Đối với chức danh cán bộ, công chức còn lại (Tiêu chuẩn 2 người/ phòng)
	
	800.000

	 
	Đi các tỉnh thành phố còn lại

	 
	- Bí thư Tỉnh uỷ (Hệ số phụ cấp chức vụ 1,3) 
	Đồng/người/ ngày
	1.000.000

	 
	- Lãnh đạo là Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (Hệ số phụ cấp 1,25)
	
	900.000

	 
	- Phó Chủ tịch và Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo thuộc các cơ quan đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể (Hệ số phụ cấp 1,05)
	
	700.000

	 
	- Đối với chức danh cán bộ, công chức còn lại (Tiêu chuẩn 2 người / phòng )
	Đồng/2 người/ ngày
	600.000

	b
	Nội Tỉnh
	 
	 

	 
	- Đi công tác tại thành phố Hà Giang
	Đồng/ngày/ phòng
	500.000

	 
	- Đi công tác tại các huyện thuộc tỉnh
	
	400.000

	c
	Đi một mình hoặc lẻ người khác giới 
	Theo tiêu chuẩn 2 người / phòng

	4
	Khoán phụ cấp công tác phí theo tháng

	 
	- Đối với cán bộ công chức thường xuyên đi công tác lưu động thường xuyên trên 15 ngày /tháng 
	Đồng/người/ tháng
	 

	 
	+ Đối với cán bộ thanh tra
	
	360.000

	 
	+ Các đối tượng khác còn lại (Văn thư, kiểm lâm đi kiểm tra rừng..)
	
	330.000

	 
	- Hỗ trợ tiền ăn cho cán bộ thanh tra 
	Đồng/người/ ngày
	20.000

	II
	Hội nghị

	1
	- Chi nước uống
	Đồng/2buổi/ người
	20.000

	2
	Mức ăn: (Đại biểu là khách mời không hưởng lương)

	 
	- Tại trung ương
	Đồng/người/ ngày
	150.000

	 
	- Nội tỉnh 
	
	 

	 
	 + Cấp tỉnh
	
	100.000

	 
	+ Cấp huyện, thị
	
	80.000

	 
	+ Cấp xã
	
	50.000

	3
	Mức tiền thuê chỗ nghỉ (Đại biểu là khách mời không hưởng lương)

	 
	- Trung tâm thành phố Hà Giang
	Theo chế độ công tác phí
	Theo chế độ công tác phí

	 
	- Tổ chức tại huyện
	
	

	 
	- Tổ chức tại xã
	
	


 

